
Phụ lục số: 01

Họ tên Số chứng chỉ

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Phát Đạt

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Thành

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thuận Phát Ninh

Bình 

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tràng An

Văn phòng Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Xây

dựng 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương

mại Trung Sơn

Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và Thương
Mại Đức Đạt
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương
mại Trung Sơn
Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và Thương
Mại Đức Đạt
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư
Trường Thịnh
Công ty TNHH An Thịnh Phát
Công ty TNHH đầu tư XD & TM Xuân Hưng
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ninh Bình
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phúc Văn
Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và
thương mại Nam Việt 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Xuân

Hợp
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Chi cục
giám định Sở Xây dựng

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại

Trường Giang
Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Đông

Sơn

Công ty cổ phần Công nghệ nền móng Ninh Bình

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Kiên

Anh

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường
Vinh

NIB-00057105

NIB-00046246

7

8

9

10

11

12

6

Đinh Văn Nghĩa

Đinh Văn Tiến

Đinh Văn Toản

Đinh Văn Cường

Đặng Quang Đạo

Đặng Văn Tùng

Đinh Quốc Việt

Bùi Duy Khánh

An Nam Hải

Bùi Khắc Toàn

Bùi Văn Tuyến

Đơn vị khai báo cán bộ

NIB-00029880

NIB-00014458

NIB-00029980

KTS-04-02971-A

NIB-00022301

NIB-00046288

NIB-00055045

NIB-00055070

NIB-00012956

NIB-00022285

Stt
Cán bộ chủ trì

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHAI BÁO TRÙNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT

(Đính kèm Kết luận thanh tra số           /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng 
Ninh Bình)

Bùi Xuân Huyên

1

2

3

4

5
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Họ tên Số chứng chỉ
Đơn vị khai báo cán bộStt

Cán bộ chủ trì

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Thành

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TMT

Đức Minh

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Thành

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thuận Phát Ninh

Bình 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương

mại Trung Sơn

Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và Thương

Mại Đức Đạt

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Phát Đạt

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tràng An

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Bình
Minh
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thuận Phát Ninh
Bình 
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Thành
Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hoàng
Mai
Công ty TNHH dịch vụ XD & TM Xuân Hằng 

Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Anh

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thái Bình Dương
Ninh Bình

Công ty TNHH đầu tư tư vấn xây dựng Trường Phát

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư phát triển

Trường Sơn

Công ty TNHH đầu tư tư vấn xây dựng Trường Phát

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại
Thiên Hà

Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Anh

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thái Bình Dương
Ninh Bình
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Đông

Sơn
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Đại

Phong
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Bắc

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TMT

Đức Minh
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư phát triển

Trường Sơn

NIB-00046188

NIB-00041322

QIN-00038848

NIB-00012962

NIB-00029928

GS1-280-00126

NIB-00034453

NIB-00029939

NIB-00012958

NIB-00034489

NIB-00016845

NIB-00029956

NIB-00022264

19

20

21

22

23

24

25

18

13

14

15

16

17

Lưu Đắc Thuấn

Lê Tuấn Minh

Lều Mạnh Huy

Lưu Văn Khoa

Ngô Thị Hồng

Ngô Xuân Tùng

Nguyễn Duy Nam

Đỗ Văn Dũng

Đỗ Xuân Thông

Hoàng Ngọc Anh

Hoàng Trung Văn

Hoàng Văn Hưởng

Đỗ Hồng Ngọc
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Họ tên Số chứng chỉ
Đơn vị khai báo cán bộStt

Cán bộ chủ trì

Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Anh

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thái Bình Dương

Ninh Bình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Toàn Phát NB

Công ty TNHH dịch vụ XD & TM Xuân Hằng 

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hoàng

Mai

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty cổ phần Công nghệ nền móng Ninh Bình

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tâm Bình

An

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường

Vinh

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư phát triển

Trường Sơn
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Bình
Minh
Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Anh
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thái Bình Dương
Ninh Bình
Công ty TNHH tư vấn Nông nghiệp và PTNT Ninh
Bình
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng và
dịch vụ Quang Minh
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ninh Bình
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại dịch
vụ Minh Anh
Công ty TNHH dịch vụ XD & TM Xuân Hằng 
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Xuân

Hợp
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng và
dịch vụ Quang Minh

Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Anh

Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại Hải
Phong 

Công ty TNHH đầu tư XD & TM Xuân Hưng

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ninh Bình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phúc Văn

Công ty TNHH dịch vụ XD & TM Xuân Hằng 

Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Đông

Sơn

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại Quang Minh

THN-00080032

NIB-00012948

NIB-00046200

NIB-00029872

HAN-00034808

NIB-00012959

NIB-00029891

BXD-00008934

NIB-00029972

NIB-00029981

GS1-04-12550

QNI-00046944

30

31

32

33

34

35

36

37

29

26

27

28

Phạm Quang Lợi

Trần Minh Dũng

Trần Quang Đạt

Phạm Văn Huy

Tống Văn Ái

Trần Anh Dũng

Nguyễn Thị Kim Lan

Phạm Tiến Dũng

Phạm Thanh Nam

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Ngọc Thuận

Nguyễn Thị Dung
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Họ tên Số chứng chỉ
Đơn vị khai báo cán bộStt

Cán bộ chủ trì

Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và

thương mại Nam Việt 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương

mại Trung Sơn

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tâm Bình

An

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Thành Phát

Công ty TNHH dịch vụ XD & TM Xuân Hằng 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại

Nam Sông Hồng

Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và Thương

Mại Đức Đạt

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Phát Đạt

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Phát Đạt

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Toàn Phát NB
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương
mại 579
Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng và thương
mại 568
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thái Bình Dương
Ninh Bình
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư phát triển
Trường Sơn
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng nhà
đẹp AZ
Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng và thương

mại 568
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Thành
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thuận Phát Ninh

Bình 

NIB-00012955

NIB-00029929

NIB-00029978

NIB-00046189

NIB-00057112

NIB-00041379

NIB-00025805

NIB-00041378

NIB-0004628742

43

44

45

46

41

38

39

40

Vũ Sỹ Hợp

Vũ Tuấn Tài

Vũ Văn Tam

Trần Xuân Việt

Trương Quang Hưng

Vũ Chí Công

Vũ Duy Khánh

Trần Thanh Xuân

Trần Thị Như
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Phụ lục số: 02

STT Tên Công ty Số chứng chỉ
Ngày cấp 
chứng chỉ

Lĩnh vực đã được cấp Ghi chú

1
Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng và thương mại Đại Phong

HAP-00030572 30/08/2019

- Thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết 
cấu công trình dân dụng; thiết kế cơ - điện công trình, thiết kế cấp - thoát 
nước công trình; thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đường bộ, cầu, hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải) hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, thủy lợi, đường bộ, hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) hạng III.
- Thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III

HAP-00035689 15/1/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: thiết kế kiến 
trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện công trình; 
thiết kế cấp-thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình đường bộ, 
cầu; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; đường bộ, cầu; Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: dân dụng; đường bộ; cầu hạng III.

HAN-00035689 25/7/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng; Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; Giao thông (đường bộ) Hạng III

HAN-00035689 9/11/2020
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng Hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng Hạng II

3
Công ty TNHH tư vấn xây
dựng Sông Mới

HAP-00036827 28/2/2020

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: thiết kế kiến 
trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ-điện công trình; 
thiết kế cấp-thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, 
đường bộ, cầu; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng 
III.
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Thủy lợi, Giao thông, Hạ tầng kỹ 
thuật Hạng III

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC (THU HỒI CHỨNG CHỈ)
(Đính kèm Kết luận thanh tra số            /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)

2
Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Tuấn Thành
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STT Tên Công ty Số chứng chỉ
Ngày cấp 
chứng chỉ

Lĩnh vực đã được cấp Ghi chú

HAP-00029459 23/8/2019

- Lập Quy hoạch xây dựng hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: thiết kế kiến 
trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện công trình; 
thiết kế cấp-thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, 
đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng: dân dựng; CN (nhẹ); đường bộ, cầu, Hạ tầng 
kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

HAP-00029459 1/6/2020
- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Thi công xây dựng: Dân dụng, CN (nhẹ), TK, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

5
Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Minh Thịnh

HAN-00014992 27/10/2020

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Công nghiệp (đường dây, Trạm 
biến áp) hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Công nghiệp (đường dây, 
Trạm biến áp) hạng III

HAP-00041549 12/6/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, CN (đường 
dây điện, trạm biến áp), đường bộ, cầu Hạng III
- Quản lý dự án công trình:  Dân dụng, CN (đường dây điện, trạm biến áp) 
Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, CN (đường dây điện, 
trạm biến áp), đường bộ III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng Hạng III

HAP-00041549 11/8/2020

- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Giao thông Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Đường bộ, cầu Hạng III

6
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Đại Quang Minh

4
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Toàn Phát NB
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Phụ lục số: 03

ST

T
Tên đơn vị Số Chứng chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

2 3 4 5 6 7

1
Công ty cổ phần Công nghệ

nền móng Ninh Bình
HAN-00023688 23/10/2019

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, Dân 

dụng, Thủy lợi hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III, địa chất hạng II

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, 

Dân dụng, Giao thông (đường bộ) hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, Dân 

dụng, Thủy lợi hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, 

Dân dụng, Giao thông (đường bộ) hạng III

HAN-00023688 8/6/2020

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng hạng II, 

Công nghiệp nhẹ, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ 

tầng kỹ thuật, thủy lợi, Công nghiệp (đường dây, 

Trạm biến áp) hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng hạng II, 

Công nghiệp nhẹ, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ 

tầng kỹ thuật, thủy lợi, Công nghiệp (đường dây, 

Trạm biến áp) hạng III

2
Công ty cổ phần đầu tư xây

dựng An Phát Đạt
NIB-00022196 5/4/2019

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công 

nghiệp, Giao thông đường bộ Hạng III

HAP-00022196 15/1/2020

- Khảo sát địa hình hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 

trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng: đường bộ, cầu, Hạ 

tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 

Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, Hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 

trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng: Hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi Hạng III

3

Công ty cổ phần tư vấn đầu

tư xây dựng và thương mại

579

NIB-00017081 19/10/2018

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Giao thông 

cầu, đường bộ Hạng II

- Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng III

- Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng III

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC (THU HỒI MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG)
(Đính kèm Kết luận thanh tra số              /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)
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4
Công ty cổ phần tư vấn và

xây dựng Đăng Phong
HAN-00048834 1/12/2020

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng; Giao thông (cầu, đường bộ), Thủy lợi Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Giao thông Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng; Giao thông (cầu, đường bộ), Thủy lợi 

Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Giao thông Hạng III

HAP-00048834 28/1/2021

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: CN 

(nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 

rắn) Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi 

Hạng III

- Thi công xây dựng: Dân dụng, đường bộ, cầu, thủy 

lợi, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 

rắn) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: CN 

(nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 

rắn) Hạng III.

HAP-00048834 25/2/2021

- Quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Thi công xây dựng: CN (nhẹ) Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

5
Công ty cổ phần tư vấn xây

dựng Bảo Minh
HAN-00023154 17/6/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Cầu, đường bộ hạng III

-  Thiết kế, thẩm tra thiết Công nghiệp nhẹ hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông 

(cầu, đường bộ) hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

- Thi công xây dựng công trình: dân dụng hạng III

- Khảo sát địa chất, địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết Công nghiệp nhẹ hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng,

Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Nông

nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

- Thi công xây dựng công trình: dân dụng hạng III

- Khảo sát địa chất, địa hình Hạng III
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6

Công ty cổ phần xây dựng

thương mại và đầu tư

Trường Thịnh

NIB-00015428 15/8/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật hạng III; Dân dụng và công nghiệp 

hạng II; Giao thông đường bộ hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: giao thông 

đường bộ hạng III; Hạ tầng kỹ thuật hạng III; Dân 

dụng và công nghiệp hạng II

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Giao thông đường bộ hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: giao thông 

đường bộ hạng III

- Khảo sát địa chất hạng II

7
Công ty CP tư vấn xây dựng

và thương mại Hoàng Mai
NIB-00024064 7/5/2019

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;

- Khảo sát địa hình công trình xây dựng  hạng III;

- Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công 

nghiệp hạng III;  Giao thông cầu, đường bộ hạng II; 

Hạ tầng kỹ thuật hạng II

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;

- Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng 

II

8
Công ty TNHH đầu tư XD

& TM Xuân Hưng
BAN-00022483 6/12/2019

- Thi công công trình: dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, 

NN&PTNN hạng III

- Giám sát công trình: dân dụng, giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật, NN&PTNN  Hạng III 

- Quản lý dự án công trình: giao thông hạng III

- Thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát công trình: hạ tầng kỹ thuật Hạng III 

- Quản lý dự án công trình: giao thông hạng III

9
Công ty TNHH dịch vụ XD

& TM Xuân Hằng 
HAP-00022810 12/6/2020

1. Khảo sát xây dựng hạng II

2. Lập quy hoạch xây dựng hạng II

3. Thi công xây dựng công trình: dân dụng; đường 

bộ; cầu; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 

thải rắn) hạng III

1. Khảo sát xây dựng hạng II

2. Lập quy hoạch xây dựng hạng II
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HAN-00022810 12/9/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: dân 

dụng hạng II;

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng 

hạng II;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công nghiệp nhẹ hạng III;  

- Thi công xây dựng công trình: Công nghiệp nhẹ 

hạng III

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III;

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) hạng III 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi hạng III;

- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, 

hạng tầng kỹ thuật hạng III;

- Giám sát, giao thông (cầu đường bộ) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: dân 

dụng hạng II;

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi hạng III;

10
Công ty TNHH MTV tư vấn

- xây dựng An Việt
HAP-00040900 1/9/2020

- Khảo sát địa hình hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, CN (đường dây điện và trạm biến áp); thủy lợi; 

đê điều; đường bộ; cầu; hạ tầng kỹ thuật (trừ công 

trình xử lý chất thải rắn) hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Thủy lợi; đê diều; đường bộ; cầu; Hạ tầng kỹ thuật 

(trừ công trình xử lý chất thải rắn) hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Thủy lợi; đê điều; đường bộ; cầu; hạ tầng kỹ thuật 

(trừ công trình xử lý chất thải rắn) hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi; 

đê diều; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 

thải rắn) hạng III.

11

Công ty TNHH tư vấn đầu

tư xây dựng và phát triển nhà

Ninh Bình

HAN-00047077 16/10/2020

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Giao 

thông (cầu, đường bộ), lắp đặt thiết bị công trình  III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu),

lắp đặt thiết bị công trình  III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông

(cầu) Hạng III
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HAP-00047077 3/2/2021

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, Thủy lợi, đường bộ, cầu Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, đường bộ, cầu 

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, 

Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 

III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Thủy lợi, đường bộ, cầu Hạng III

12
Công ty TNHH tư vấn Nông

nghiệp và PTNT Ninh Bình
BAN-00023422 23/4/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân 

dụng, Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, 

giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Hạng III; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân 

dụng, Giao thông Hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, 

giao thông Hạng III; 

 HAN-00023422 26/7/2019

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III;

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III;

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng III

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III;

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III;

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng III

13

Công ty TNHH tư vấn thiết

kế và đầu tư xây dựng An

Minh Việt

NIB-00015560 8/8/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông 

đường bộ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ 

tầng kỹ thuật, Dân dụng và Công nghiệp Hạng III

- Quản lý dự án Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III

- Khảo sát địa hình công trình xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III

- Khảo sát địa hình công trình xây dựng Hạng III

14
Công ty TNHH tư vấn và

đầu tư xây dựng Tràng An
NIB-00018826 12/12/2018 - Giám sát công trình Giao thông đường bộ Hạng III

HAN-00018826 17/5/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng; Công nghiệp nhẹ, Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp nhẹ, Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Dân dụng; Công nghiệp nhẹ, Đường bộ, Hạ tầng kỹ

thuật Hạng III
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HAP-00018826 7/8/2019

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Lập Quy hoạch xây dựng Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi 

Hạng III

- Thi công xây dựng công trịnh: Dân dụng, Hạ tầng 

kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Lập Quy hoạch xây dựng Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III

15

Công ty TNHH tư vấn và

kiểm định xây dựng Đông

Dương

NIB-00007949 1/8/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

hạng III

- Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn hạng 

II

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng và công 

nghiệp, giao thông đường bộ, Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng II

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng 

và công nghiệp, giao thông đường bộ, Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng II

- Quản lý chi phí: Dân dụng và công nghiệp, giao 

thông đường bộ, Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng II

- Giám sát công nghiệp năng lượng điện (đường dây, 

trạm biến áp) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ

tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn

hạng III

BXD-00007949 14/9/2018

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng hạng I; công nghiệp (sản suất VLXD) hạng II; 

giao thông hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Dân dụng hạng I; công nghiệp (sản suất VLXD)

hạng II

16
Công ty trách nhiệm hữu hạn

tư vấn xây dựng Kiên Anh
NIB-00020124 22/1/2019

-Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Hạng III

- Giám sát công trình: Dân dụng và Công nghiệp 

Hạng III

HAN-00020124 15/11/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Giao thông (đường bộ, cầu), Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

- Khảo sát địa hình, địa chất Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III
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17
Công ty trách nhiệm hữu hạn

tư vấn xây dựng nhà đẹp AZ
NIB-00020834 12/2/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

HAN-00020834 15/4/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

CN nhẹ, Cầu, đường bộ, Thủy lợi Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng Hạng III

18
Công ty TNHH Tư vấn xây

dựng Tuấn Anh
NIB-00019853 16/1/2019

-Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng và Công nghiệp Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Giao thông đường bộ Hạng III

HAN-00019853 25/9/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng 

Hạng II

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường 

bộ Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ

tầng kỹ thuật Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng Hạng III

HAP-00019853 15/3/2021

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Quản lý dự án công trình: CN, TK, Đê điều, Hạ 

tầng kỹ thuật ( trừ công trình xử lý chất thải rắn) 

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Quản lý dự án công trình: CN, TK, Đê điều, Hạ

tầng kỹ thuật ( trừ công trình xử lý chất thải rắn)

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ

thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) III
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19

Công ty cổ phần đầu tư phát

triển xây dựng và thương

mại Nam Việt 

HAN-00038833 4/8/2020

- Thiết kế thẩm tra công trình dân dụng, giao thông 

(cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật hạng II.

- Thiết kế, thẩm tra công trình NN&PTNN (thủy lợi) 

hạng III.

- Giám sát công trình dân dụng; giao thông (đường 

bộ), NN&PTNN (thủy lợi) hạng II.

- Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng III.

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng II.

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II.

- Quản lý dự án công trình giao thông (cầu, đường 

bộ) hạng III.

- Thiết kế thẩm tra công trình dân dụng, giao thông 

(cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật hạng II.

- Thiết kế, thẩm tra công trình NN&PTNN (thủy lợi) 

hạng III.

- Giám sát công trình dân dụng; giao thông (đường 

bộ), NN&PTNN (thủy lợi) hạng II.

- Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng III.

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng II.

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II.

20
Công ty cổ phần Tân Kiến

Thịnh Việt Nam
NAD-00029195 20/8/2019

- Thiết kế: Dân dụng hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

giao thông đường bộ hạng III

- Thiết kế: Dân dụng hạng III

21
Công ty Cổ phần Thành Phát

Group
NIB-00011968 1/6/2018

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp Hạng III

- Tư vấn Quản lý dự án công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp Hạng III

- Giám sát thi công công trình: Dân dụng và Công 

nghiệp Hạng III

- Thi công công trình: Dân dụng và Công nghiệp 

hạng III

HAN-00011968 19/9/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 

thông (cầu, đường) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

(cầu, đường) hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III
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HAP-00011968 12/6/2020

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp Hạng II

- Tư vấn Quản lý dự án công trình: Dân dụng Hạng 

II

- Tư vấn Quản lý dự án công trình:Thủy lợi, đường 

bộ, cầu Hạng III

- Giám sát thi công công trình: Dân dụng Hạng II

- Giám sát thi công công trình: thủy lợi Hạng III

- Tư vấn Quản lý dự án công trình:Thủy lợi, đường 

bộ, cầu Hạng III

- Tư vấn Quản lý dự án công trình: Dân dụng Hạng 

II

22

Công ty cổ phần tư vấn đầu

tư xây dựng và thương mại

Trung Sơn

NIB-00019445 15/1/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và 

công nghiệp, giao thông đường bộ Hạng III;

- Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công 

nghiệp hạng III

HAN-00019445 10/7/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân 

dụng; cầu, đường; hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III;

- Thi công hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn hạng III;

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân 

dụng hạng III; 

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng III

HAN-00019445 9/7/2020

- Thi công giao thông cầu đường bộ hạng III; 

- Quản lý dự án công trình dân dụng, giao thông 

(cầu, đường bộ) hạng III;

- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi hạng 

III;

- Khảo sát địa hình hạng III

- Quản lý dự án công trình dân dụng, giao thông 

(cầu, đường bộ) hạng III;

- Khảo sát địa hình hạng III

23

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và thương mại Xuân

Hợp

HAN-00018072 18/0/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: cầu, 

đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật Hạng III; Dân dụng hạng 

II

- Giám sát thi công xây dựng công trình: cầu, đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi hạng III; Dân dụng 

hạng II

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III; 

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II;

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng II;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III; Dân dụng hạng II

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật; thủy lợi hạng III; Dân dụng hạng II

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III; 

- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II;

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng II;
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24
Công ty TNHH An Bình

Văn
HAN-00227358 15/7/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; 

Giao thông đường bộ; Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; 

Giao thông đường bộ Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng Hạng III

25
Công ty TNHH đầu tư phát

triển Minh Anh
HAN-00023096

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng 

hạng II, Đường bộ hạng III,

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Dân dụng hạng II, 

Đường bộ hạng III

- Thiết kế; thẩm tra thiết kế: Dân dụng hạng II, 

Đường bộ hạng III

26

Công ty TNHH đầu tư phát

triển xây dựng và thương

mại 568

NIB-00019767 4/3/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông 

đường bộ, NN & PTNT, Dân dụng và Công nghiệp 

Hạng III

- Thi công xây dựng công trịnh: Giao thông đường 

bộ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ 

thuật; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giao 

thông cầu đường bộ Hạng III

27
Công ty TNHH đầu tư tư

vấn xây dựng Trường Phát
NIB-00021530 13/3/2019

- Giám sát thi công xây dựng: Dân dụng và Công 

nghiệp Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công 

nghiệp Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và

phát triển nông thôn Hạng III

28

Công ty TNHH đầu tư xây

dựng & thương mại Hải

Phong 

HAN-00034674 19/2/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, cầu, đường bộ hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật, dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ) Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

- Quản lý dự án công trình dân dụng, cầu, đường bộ 

hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng, cầu, đường bộ hạng III

29
Công ty TNHH đầu tư xây

dựng và thương mại 577
NIB-00018829 8/1/2019

- Thiết kế công trình Giao thông đường bộ Hạng III

- Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Giám sát công trình Giao thông đường bộ Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III
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HAP-00018829 15/1/2020

- Khảo sát địa chất công trình Hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, cầu Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; 

Thủy lợi, cầu; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn) Hạng III

- Khảo sát địa chất công trình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao

gồm: thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế xây dựng

công trình thủy lợi Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

Hạng III

30

Công ty TNHH đầu tư xây

dựng và thương mại Hòa

Phát NB

HAN-00023187 15/4/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, đường bộ Hạng III

- Khảo sát địa hình, địa chất Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng, đường bộ Hạng III

- Khảo sát địa hình, địa chất Hạng III

31
Công ty TNHH MTV tư vấn

thiết kế xây dựng Đông Sơn
HAP-00036324 14/2/2020

- Khảo sát địa hình hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 

trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; Giao thông 

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; 

Thủy lợi; đường bộ; cầu Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình

Cầu Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu Hạng

III

32

Công ty TNHH MTV tư vấn

xây dựng và Thương Mại

Đức Đạt

HAN-00022380 13/5/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạng 

tầng kỹ thuật hạng III; thủy lợi hạng III;  dân dụng 

hạng III; đường bộ hạng III

- Quản lý dự án công trình dân dụng, cầu, đường bộ  

Hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi hạng 

III; dân dụng hạng III; đường bộ hạng III;

-  Khảo sát địa hình hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

hạng tầng kỹ thuật hạng III; thủy lợi hạng III;  dân 

dụng hạng III

- Quản lý dự án công trình dân dụng, cầu, đường bộ  

Hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi 

hạng III;

-  Khảo sát địa hình hạng III.
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33

Công ty Trách nhiệm hữu

hạn Tư vấn xây dựng và dịch

vụ Quang Minh

NIB-00018853 29/1/2021

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

đường bộ hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình XD Hạng III

- Khảo sát địa chất công trình XD Hạng III

33 Công ty TNHH Trí Thành BXD-00015396 24/8/2018

- Khảo sát địa chất hạng I; địa hình hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông 

hạng II; Dân dụng.III

- Khảo sát địa chất hạng I

34

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Thái Bình Dương Ninh

Bình

HAN-00026295 1/7/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân 

dụng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 

thông (cầu, đường) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng 

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

(cầu, đường) hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

- Giám sát NN và PTNN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân 

dụng hạng III (do thiết thiết kế kiến trúc, dự toán)

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 

thông (cầu, đường) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

35
Công ty TNHH tư vấn thiết

kế xây dựng Tâm Bình An
HAN-00035489 10/1/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng , Giao thông cầu, đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật; 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao 

thông cầu đường bô; Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng , Giao thông cầu, đường bộ; Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Hạng III
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HAP-00035489 21/8/2020

- Kháo sát xây dựng hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, thủy lợi, Hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất thải rắn) hạng III

- Kháo sát xây dựng hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, thủy lợi, Hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

36
Công ty TNHH tư vấn và

thương mại Tân Thành
HAN-00027931 30/7/2019

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng hạng II; Giao thông (cầu đường), Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Giao thông (cầu, đường) hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao 

thông (cầu, đường), Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng hạng II; Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

HAP-00027931 22/1/2021

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Quản lý dự án công trình: Giao thông, Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, đê 

điều, Hạ tầng kỹ thuật (trừ CT xử lý chất thải rắn) 

hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (trừ 

CT xử lý chất thải rắn) hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, 

đê điều, Hạ tầng kỹ thuật (trừ CT xử lý chất thải rắn) 

hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(trừ CT xử lý chất thải rắn) hạng III

37

Công ty TNHH tư vấn và

xây dựng Thuận Phát Ninh

Bình 

HAN-00033706 29/11/2019

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Giao thông 

(cầu, đường bộ) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Giao 

thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Quản lý dự án công trình:  Giao thông (cầu, đường 

bộ) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III
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38
Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Hà Phát
HAN-00039097 4/9/2020

- Thiết kế, thẩm tra công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) hạng III.

- Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, 

giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) hạng III.

- Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

39
Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Miền Bắc
HAP-00033361 21/11/2019

- Khảo sát xây dựng Hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đường bộ, cầu,  Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 

trình xử lý chất thải rắn)  Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; 

Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 

thải rắn) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-thoát 

nước công trình  Hạng III.

40
Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Ninh Bình
NIB-00014871 13/8/2018

- Khảo sát địa hình, địa chất: hạng III; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

HAN-00014871 15/4/2019

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: Dân dụng 

hạng II; cầu, đường bộ hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng 

hạng II; cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: Dân dụng 

hạng II; cầu, đường bộ hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật hạng III
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41
Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Phúc Văn
HAN-00036609 20/2/2020

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình 

Giao thông (Cầu, đường bộ) Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi, đê 

điều) Hạng III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

(Cầu, đường bộ) Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình 

Dân dụng Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi, đê 

điều) Hạng III.

HAN-00036609 27/4/2020

- Khảo sát địa chất Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công nghiệp nhẹ Hạng 

III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III.

- Quản lý dự án công trình dân dụng Hạng III

- Quản lý dự án Giao thông Hạng III

- Khảo sát địa chất Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình 

Dân dụng Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công nghiệp nhẹ Hạng 

III.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III.

- Quản lý dự án công trình dân dụng Hạng III

- Quản lý dự án Giao thông Hạng III

42
Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Tân Thành Phát
NIB-00012505 6/11/2018

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình hạng III.

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình 

NN&PTNN hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

NN&PTNN hạng III

- Khảo sát địa chất công trình hạng III.
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43
Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Trường Thành Phát
HAP-00036825 28/2/2020

- Khảo sát xây dựng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ, cầu Hạng III.

- Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Giao 

thông hạng III.

- GS thi công công trình:  Dân dụng, đường bộ, cầu 

hạng III.

- Thi công xây dựng công trịnh thủy lợi hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu

công trình; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-

thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình

đường bộ, cầu Hạng III.

- GS thi công công trình: Dân dụng, đường bộ, cầu

hạng III.

- Thi công xây dựng công trịnh thủy lợi hạng III.

44

Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên TMT Đức

Minh

HAP-00022314 30/8/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình dân dụng; thiết kế cơ -điện công trình; 

thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, đường bộ, cầu, hạ tầng kỹ thuật 

(trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.

- Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Hạ 

tầng kỹ thuật hạng III.

- GS thi công công trình:  Dân dụng, thủy lợi, đường 

bộ, cầu hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 

thải rắn) hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình dân dụng; thiết kế cơ -điện công trình; 

thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây 

dựng công trình thủy lợi, đường bộ, cầu, hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.

- Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Hạ 

tầng kỹ thuật hạng III.

- GS thi công công trình:  đường bộ, cầu hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) hạng III.

NIB-00022314 5/4/2019

-Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công 

nghiệp; Giao thông đường bộ; Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

-Thi công xây dựng công trình:  Giao thông đường 

bộ; Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

45

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và đầu tư phát triển

Trường Sơn

NIB-00019364 3/1/2019

- Thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân 

dụng và công nghiệp hạng III; Giao thông đường bộ 

hạng III;

- Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và 

công nghiệp hạng II; Giao thông đường bộ hạng III;
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HAP-00019364 23/8/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: thủy 

lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 

rắn) hạng III;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỉnh dân 

dụng; giao thông hạng III; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình : thủy lợi; hạ 

tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) hạng 

III; 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng; đường bộ 

hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

thủy lợi hạng III;

- Giám sát thi công xây dựng công trình : thủy lợi; 

hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 

hạng III;

46

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và phát triển Bình

Minh

HAP-00037385 13/3/2020

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình dân dụng và công nghiệp (nhẹ); thiết kế cơ 

-điện công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 

thiết kế xây dựng công trình đường bộ, cầu,  Hạ tầng 

kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn)  Hạng III.

- Quản lý dự án; Dân dụng, Giao thông Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

đường bộ, cầu Hạng III

- Thi công xây dựng công trình : Dân dụng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao 

gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 

công trình dân dụng và công nghiệp (nhẹ); thiết kế 

cơ -điện công trình  Hạng III.

- Quản lý dự án; Dân dụng, Giao thông Hạng III

47

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và thương mại dịch vụ

Minh Anh

HAP-00036824 28/02/2020

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cơ điện công trình Hạng 

III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cấp thoát nước công 

trình Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi Hạng III.

- Giám sát công trình: Dân dụng, thủy lợi, đường bộ, 

cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn) Hạng 

III

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cơ điện công trình Hạng 

III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cấp thoát nước công 

trình Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi Hạng III.

- Giám sát công trình: Thủy lợi, đường bộ, cầu, Hạ 

tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn) Hạng III

48

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và thương mại Đông

Đô

NIB-00011662 26/5/2018
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp Hạng III
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ST

T
Tên đơn vị Số Chứng chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

HAP-00011662 11/11/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công công trình, bao 

gồm: Kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng và Công nghiệp (nhẹ); thiết kế cơ- điện 

công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình, thiết 

kế xây dựng công trình thủy lợi Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Giao thông, 

Thủy lợi Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, 

đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn) Hạng III.

- Thi công xây dựng: Dân dụng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công công trình, bao 

gồm: Thiết kế cơ- điện công trình; thiết kế cấp - 

thoát nước công trình Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Giao thông, 

Thủy lợi Hạng III

49

Công ty TNHH Tư vấn xây

dựng và thương mại Nam

Bình Hưng

HAN-00037218 3/4/2020

- Thi công công trình dân dụng hạng III

- Thi công công trình công nghiệp nhẹ hạng III

- Thi công công trình công trình hạ tầng kỹ thuật 

hạng III

- Giám sát công trình dân dụng Hạng III 

- Giám sát công trình đường bộ, cầu Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

- Thiết kế thẩm tra công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng 

III

- Thi công công trình công trình hạ tầng kỹ thuật 

hạng III

- Giám sát công trình đường bộ, cầu Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

- Thiết kế thẩm tra công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng 

III

50

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và thương mại Thiên

Hà

HAN-00025155 15/11/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, thủy lợi hạng 

III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

thủy lợi hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng hạng III

51
Công ty TNHH xây dựng &

thương mại ACT
HAN-00025801 3/9/2020

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: cầu, đường 

bộ hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, cầu, đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

- Quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ thuật hạng III
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52
Công ty TNHH xây dựng và

thương mại Trường Vinh
BAN-00024036 8/5/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, giao thông hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

Dân dụng, giao thông hạng III

53
Công ty TNHH xây dựng

Xuân Huy 
HAN-00024396 7/1/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân 

dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi, đường bộ hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi hạng III

54
Công ty TNHH An Thịnh

Phát
NIB-00020012 18/1/2019

- Khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình

Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao

thông cầu, đường bộ Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân

dụng và Công nghiệp Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ

tầng kỹ thuật Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng Giao thông cầu, đường

bộ Hạng II

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và

Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Khảo sát địa chất xây dựng công trình Hạng II

- Giám sát thi công xây dựng Giao thông cầu, đường

bộ Hạng II
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Phụ lục số: 04

ST

T
Tên đơn vị

Số 

Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

1
Công ty TNHH tư vấn và kiểm định

xây dựng Đông Dương

BXD-

00007949
14/9/2018

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình: Dân dụng hạng I; công 

nghiệp (sản suất VLXD) hạng II; giao 

thông hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng

hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế

xây dựng công trình: Dân

dụng hạng I; công nghiệp (sản

suất VLXD) hạng II

2 Công ty TNHH Trí Thành 
BXD-

00015396
24/8/2018

- Khảo sát địa chất hạng I; địa hình hạng 

II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình: Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, Giao thông hạng II; Dân 

dụng.III

- Khảo sát địa chất hạng I

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (BỘ XÂY DỰNG) THU HỒI MỘT SỐ LINH VỰC CỦA 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP

(Đính kèm Kết luận thanh tra số            /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)
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Phụ lục số: 05

ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 
chỉ

Ngày cấp 
chứng chỉ

Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

HAN-
00023688

23/10/2019

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ 
thuật, Dân dụng, Thủy lợi hạng III
- Khảo sát địa hình hạng III, địa chất hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy 
lợi, Dân dụng, Giao thông (đường bộ) hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng 
hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Giao thông (cầu, đường bộ), 
Hạ tầng kỹ thuật, Dân dụng, Thủy lợi 
hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Thủy lợi, Dân dụng, Giao thông (đường 
bộ) hạng III

HAN-
00023688

8/6/2020

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng 
hạng II, Công nghiệp nhẹ, Giao thông (cầu, 
đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, Công 
nghiệp (đường dây, Trạm biến áp) hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng 
hạng II, Công nghiệp nhẹ, Giao thông 
(cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, thủy 
lợi, Công nghiệp (đường dây, Trạm biến 
áp) hạng III

2
Công ty cổ phần tư vấn và xây

dựng Đăng Phong

HAN-

00048834
1/12/2020

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng; Giao thông (cầu, đường bộ), 
Thủy lợi Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Giao thông Hạng 
III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng; Giao thông (cầu, 
đường bộ), Thủy lợi Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Giao thông 
Hạng III

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI THU HỒI MỘT SỐ LINH VỰC
CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP

(Đính kèm Kết luận thanh tra số                /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)

1
Công ty cổ phần Công nghệ nền 

móng Ninh Bình
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ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

3
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
Bảo Minh

HAN-
00023154

17/6/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Cầu, đường bộ hạng III
-  Thiết kế, thẩm tra thiết Công nghiệp nhẹ 
hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao 
thông (cầu, đường bộ) hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn hạng III
- Thi công xây dựng công trình: dân dụng 
hạng III
- Khảo sát địa chất, địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật
hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết Công nghiệp nhẹ
hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
Nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng
III
- Thi công xây dựng công trình: dân dụng
hạng III
- Khảo sát địa chất, địa hình Hạng III

HAN-
00035689

25/7/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng; Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật; Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; Giao 
thông (đường bộ) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng; Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng 
kỹ thuật; Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; 
Giao thông (đường bộ) Hạng III

HAN-

00035689
9/11/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng Hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 

dụng Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng Hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng Hạng II

4
Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Tuấn Thành
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ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

5
Công ty TNHH dịch vụ XD &
TM Xuân Hằng 

HAN-
00022810

12/9/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: dân dụng hạng II;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng hạng II;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công nghiệp nhẹ 
hạng III;  
- Thi công xây dựng công trình: Công nghiệp 
nhẹ hạng III
- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III;
- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng III;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật hạng III;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình giao thông (cầu, đường bộ) hạng III 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi hạng III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy 
lợi, hạng tầng kỹ thuật hạng III;
- Giám sát, giao thông (cầu đường bộ) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: dân dụng hạng II;
- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi hạng III;

6
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng và phát triển nhà Ninh Bình

HAN-
00047077

16/10/2020

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 
Giao thông (cầu, đường bộ), lắp đặt thiết bị 
công trình  III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Giao
thông (cầu), lắp đặt thiết bị công trình  III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
Giao thông (cầu) Hạng III

3/12



ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

7
Công ty TNHH tư vấn Nông
nghiệp và PTNT Ninh Bình

 HAN-
00023422

26/7/2019

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật Hạng III;
- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật hạng III;
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng III

- Khảo sát địa chất, địa hình hạng III; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật Hạng III;
- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật hạng III;
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng 
III

8
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư
xây dựng Tràng An

HAN-
00018826

17/5/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng; Công nghiệp nhẹ, Đường bộ, 
Hạ tầng kỹ thuật Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Công nghiệp nhẹ, Hạ tầng kỹ thuật 
Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình: Dân dụng; Công nghiệp nhẹ,
Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

9
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư
vấn xây dựng Kiên Anh

HAN-
00020124

15/11/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Giao thông (đường bộ, cầu), Hạ tầng kỹ 
thuật Hạng III
- Khảo sát địa hình, địa chất Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

10
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư

vấn xây dựng nhà đẹp AZ

HAN-

00020834
15/4/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, CN nhẹ, Cầu, đường bộ, Thủy lợi Hạng 

III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng Hạng III

11
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng
Tuấn Anh

HAN-
00019853

25/9/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 

dụng Hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, 

đường bộ Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng Hạng III
- Khảo sát địa hình Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình: Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng
Hạng III
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12
Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Minh Thịnh

HAN-
00014992

27/10/2020

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Công 
nghiệp (đường dây, Trạm biến áp) hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Công nghiệp (đường dây, Trạm biến áp) 
hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Công nghiệp (đường dây, Trạm biến áp) 
hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Công nghiệp (đường dây, 
Trạm biến áp) hạng III

13
Công ty cổ phần đầu tư phát triển
xây dựng và thương mại Nam
Việt 

HAN-
00038833

4/8/2020

- Thiết kế thẩm tra công trình dân dụng, giao 
thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật hạng 
II.
- Thiết kế, thẩm tra công trình NN&PTNN 
(thủy lợi) hạng III.
- Giám sát công trình dân dụng; giao thông 
(đường bộ), NN&PTNN (thủy lợi) hạng II.
- Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng 
III.
- Khảo sát địa chất, địa hình hạng II.
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II.
- Quản lý dự án công trình giao thông (cầu, 
đường bộ) hạng III.

- Thiết kế thẩm tra công trình dân dụng, 
giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ 
thuật hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra công trình 
NN&PTNN (thủy lợi) hạng III.
- Giám sát công trình dân dụng; giao 
thông (đường bộ), NN&PTNN (thủy lợi) 
hạng II.
- Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật 
hạng III.
- Khảo sát địa chất, địa hình hạng II.
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng 
II.

14
Công ty Cổ phần Thành Phát

Group

HAN-

00011968
19/9/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình giao thông (cầu, đường) hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Khảo sát địa hình hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông (cầu, đường) hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III
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HAN-
00019445

10/7/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng; cầu, đường; hạ tầng kỹ thuật; 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật hạng III;
- Thi công hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn hạng III;
- Khảo sát địa hình, địa chất hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình dân dụng hạng III; 
- Khảo sát địa hình, địa chất hạng III

HAN-
00019445

9/7/2020

- Thi công giao thông cầu đường bộ hạng III; 
- Quản lý dự án công trình dân dụng, giao 
thông (cầu, đường bộ) hạng III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy 
lợi hạng III;
- Khảo sát địa hình hạng III

- Quản lý dự án công trình dân dụng, giao 
thông (cầu, đường bộ) hạng III;
- Khảo sát địa hình hạng III

16
Công ty TNHH tư vấn xây dựng

và thương mại Xuân Hợp

HAN-

00018072
18/0/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: cầu, đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật Hạng 
III; Dân dụng hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: cầu, 
đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi hạng III; 
Dân dụng hạng II
- Lập quy hoạch xây dựng hạng III; 
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II;
- Khảo sát địa hình, địa chất hạng II;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Hạ tầng kỹ thuật Hạng III; 
Dân dụng hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi hạng III; Dân 
dụng hạng II
- Lập quy hoạch xây dựng hạng III; 
- Quản lý dự án công trình dân dụng hạng 
II;
- Khảo sát địa hình, địa chất hạng II;

17 Công ty TNHH An Bình Văn
HAN-

00227358
15/7/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình: Dân dụng Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng; Giao thông đường bộ; Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng 

Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình: Dân dụng Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng; Giao thông đường bộ Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng 
Hạng III

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
xây dựng và thương mại Trung 

Sơn
15
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18
Công ty TNHH đầu tư phát triển
Minh Anh

HAN-
00023096

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng hạng II, Đường bộ hạng III,
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Dân dụng hạng II, 
Đường bộ hạng III

- Thiết kế; thẩm tra thiết kế: Dân dụng 
hạng II, Đường bộ hạng III

19
Công ty TNHH đầu tư xây dựng
& thương mại Hải Phong 

HAN-
00034674

19/2/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, cầu, đường bộ hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ 
tầng kỹ thuật, dân dụng, Giao thông (cầu, 
đường bộ) Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn hạng III
- Quản lý dự án công trình dân dụng, cầu, 
đường bộ hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng, cầu, đường bộ hạng 
III

20
Công ty TNHH đầu tư xây dựng
và thương mại Hòa Phát NB

HAN-
00023187

15/4/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi 
Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, đường bộ Hạng III
- Khảo sát địa hình, địa chất Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi 
Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng, đường bộ Hạng III
- Khảo sát địa hình, địa chất Hạng III

21
Công ty TNHH MTV tư vấn xây
dựng và Thương Mại Đức Đạt

HAN-
00022380

13/5/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạng tầng kỹ thuật hạng III; thủy lợi hạng 
III;  dân dụng hạng III; đường bộ hạng III
- Quản lý dự án công trình dân dụng, cầu, 
đường bộ  Hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy 
lợi hạng III; dân dụng hạng III; đường bộ hạng 
III;
-  Khảo sát địa hình hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình hạng tầng kỹ thuật hạng III; 
thủy lợi hạng III;  dân dụng hạng III
- Quản lý dự án công trình dân dụng, cầu, 
đường bộ  Hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Thủy lợi hạng III;
-  Khảo sát địa hình hạng III.

7/12



ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

22
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Thái Bình Dương Ninh Bình

HAN-
00026295

1/7/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình giao thông (cầu, đường) hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông (cầu, đường) hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật hạng III
- Giám sát NN và PTNN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình dân dụng hạng III (do thiết 
thiết kế kiến trúc, dự toán)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình giao thông (cầu, đường) hạng 
III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III

23
Công ty TNHH tư vấn thiết kế
xây dựng Tâm Bình An

HAN-
00035489

10/1/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng , Giao thông cầu, đường bộ; 
Hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; 
Giao thông cầu đường bô; Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng , Giao thông cầu, 
đường bộ; Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Hạng III

24
Công ty TNHH tư vấn và thương
mại Tân Thành

HAN-
00027931

30/7/2019

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng hạng II; Giao thông (cầu 
đường), Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Giao thông (cầu, đường) hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 

giao thông (cầu, đường), Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng hạng II; Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng 
kỹ thuật hạng III
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25
Công ty TNHH tư vấn và xây
dựng Thuận Phát Ninh Bình 

HAN-
00033706

29/11/2019

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Giao 
thông (cầu, đường bộ) Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), 
Hạ tầng kỹ thuật Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ 
thuật Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, 
Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Quản lý dự án công trình:  Giao thông 
(cầu, đường bộ) Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng, Giao thông (cầu, 
đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

26
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Hà Phát

HAN-
00039097

4/9/2020

- Thiết kế, thẩm tra công trình giao thông (cầu, 
đường bộ) hạng III.
- Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp 
nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng 
III

- Thiết kế, thẩm tra công trình giao thông 
(cầu, đường bộ) hạng III.
- Giám sát công trình dân dụng, công 
nghiệp nhẹ, nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

27
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Ninh Bình

HAN-
00014871

15/4/2019

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: Dân 
dụng hạng II; cầu, đường bộ hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình: dân 
dụng hạng II; cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 
hạng III

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: 
Dân dụng hạng II; cầu, đường bộ hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Hạ tầng kỹ thuật hạng III
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HAN-
00036609

20/2/2020

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Dân dụng Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Giao thông (Cầu, đường bộ) Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(Thủy lợi, đê điều) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông (Cầu, đường bộ) Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật Hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Dân dụng Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (Thủy lợi, đê điều) Hạng III.

HAN-
00036609

27/4/2020

- Khảo sát địa chất Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Dân dụng Hạng II
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công nghiệp nhẹ 
Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Hạng III.
- Quản lý dự án công trình dân dụng Hạng III
- Quản lý dự án Giao thông Hạng III

- Khảo sát địa chất Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Dân dụng Hạng II
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công nghiệp 
nhẹ Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng, Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Hạng III.
- Quản lý dự án công trình dân dụng 
Hạng III
- Quản lý dự án Giao thông Hạng III

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Phúc Văn
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29
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng
và thương mại Nam Bình Hưng

HAN-
00037218

3/4/2020

- Thi công công trình dân dụng hạng III
- Thi công công trình công nghiệp nhẹ hạng III
- Thi công công trình công trình hạ tầng kỹ 
thuật hạng III
- Giám sát công trình dân dụng Hạng III 
- Giám sát công trình đường bộ, cầu Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật Hạng III
- Thiết kế thẩm tra công trình Hạ tầng kỹ thuật 
hạng III

- Thi công công trình công trình hạ tầng 
kỹ thuật hạng III
- Giám sát công trình đường bộ, cầu Hạng 

III
- Giám sát thi công xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật Hạng III
- Thiết kế thẩm tra công trình Hạ tầng kỹ 
thuật hạng III

30
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
và thương mại Thiên Hà

HAN-
00025155

15/11/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, thủy lợi 
hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, thủy lợi hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng hạng III

31
Công ty TNHH xây dựng &

thương mại ACT

HAN-

00025801
3/9/2020

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: cầu, 
đường bộ hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, cầu, 
đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn hạng III
- Quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật hạng III

32
Công ty TNHH xây dựng Xuân
Huy 

HAN-
00024396

7/1/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi, 
đường bộ hạng III
- Khảo sát địa hình hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật,
Thủy lợi hạng III
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HAN-
00036609

20/2/2020

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Dân dụng Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Giao thông (Cầu, đường bộ) Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(Thủy lợi, đê điều) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông (Cầu, đường bộ) Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật Hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Dân dụng Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (Thủy lợi, đê điều) Hạng III.

HAN-
00036609

27/4/2020

- Khảo sát địa chất Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Dân dụng Hạng II
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công nghiệp nhẹ 
Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Hạng III.
- Quản lý dự án công trình dân dụng Hạng III
- Quản lý dự án Giao thông Hạng III

- Khảo sát địa chất Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình Dân dụng Hạng II
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công nghiệp 
nhẹ Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng, Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Hạng III.
- Quản lý dự án công trình dân dụng 
Hạng III
- Quản lý dự án Giao thông Hạng III

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Phúc Văn
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1
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
An Phát Đạt

HAP-
00022196

15/1/2020

- Khảo sát địa hình hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đường 
bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 
chất thải rắn) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng: đường bộ, cầu, 
Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) Hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế kết cấu công trình; 
thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đường bộ, cầu, Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng: Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 
Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi 
Hạng III

HAP-
00048834

28/1/2021

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: CN (nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy 
lợi Hạng III
- Thi công xây dựng: Dân dụng, đường bộ, 
cầu, thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình 
xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: CN (nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật 
(trừ công trình xử lý chất thải rắn) Hạng 
III.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG THU HỒI MỘT SỐ LINH VỰC
CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP

(Đính kèm Kết luận thanh tra số       /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)

Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng Đăng Phong
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HAP-
00048834

25/2/2021

- Quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) Hạng III
- Thi công xây dựng: CN (nhẹ) Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật Hạng III

3
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
và thương mại Đại Phong

HAP-
00030572

30/08/2019

- Thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế kiến 
trúc công trình, thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng; thiết kế cơ - điện công trình, thiết kế cấp 
- thoát nước công trình; thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đường bộ, cầu, hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải) hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng 
hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, thủy lợi, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ 
công trình xử lý chất thải rắn) hạng III.
- Thi công xây dựng công trình dân dụng hạng 
III

- Thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế 
kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng; thiết kế cơ - điện công 
trình, thiết kế cấp - thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, 
đường bộ, cầu, hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải) hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư công trình dân 
dụng hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng, thủy lợi, đường bộ, hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 
hạng III.
- Thi công xây dựng công trình dân dụng 
hạng III
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4
Công ty TNHH đầu tư và phát
triển Tuấn Thành

HAP-
00035689

15/1/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình đường bộ, cầu; 
Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng; đường bộ, cầu; Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: dân dụng; 
đường bộ; cầu hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế kết cấu công trình; 
thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng 
công trình đường bộ, cầu; Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 
Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Dân dụng; đường bộ, cầu; Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 
Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: dân dụng; 

đường bộ; cầu hạng III.

5
Công ty TNHH dịch vụ XD & TM
Xuân Hằng 

HAP-
00022810

12/6/2020

1. Khảo sát xây dựng hạng II
2. Lập quy hoạch xây dựng hạng II
3. Thi công xây dựng công trình: dân dụng; 
đường bộ; cầu; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình 

xử lý chất thải rắn) hạng III

1. Khảo sát xây dựng hạng II
2. Lập quy hoạch xây dựng hạng II

6
Công ty TNHH MTV tư vấn - xây
dựng An Việt

HAP-
00040900

1/9/2020

- Khảo sát địa hình hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, CN (đường dây điện và trạm 
biến áp); thủy lợi; đê điều; đường bộ; cầu; hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, Thủy lợi; đê diều; đường bộ; cầu; Hạ 

tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình: Thủy lợi; đê điều; đường bộ; 
cầu; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn) hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 

Thủy lợi; đê diều; Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
công trình xử lý chất thải rắn) hạng III.
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7
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng và phát triển nhà Ninh Bình

HAP-
00047077

3/2/2021

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, Thủy lợi, đường bộ, cầu 
Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, đường 
bộ, cầu Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy 
lợi, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình: Thủy lợi, đường bộ, cầu Hạng
III

8
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư
xây dựng Tràng An

HAP-
00018826

7/8/2019

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Lập Quy hoạch xây dựng Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy 
lợi Hạng III
- Thi công xây dựng công trịnh: Dân dụng, Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Lập Quy hoạch xây dựng Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng
hạng III

9
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Sông Mới

HAP-
00036827

28/2/2020

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ-điện 

công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đường 

bộ, cầu; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 
chất thải rắn) Hạng III.
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Thủy 
lợi, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế kết cấu công trình; 
thiết kế cơ-điện công trình; thiết kế cấp-
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đường bộ, cầu; Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) Hạng III.
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, 

Thủy lợi, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật 
Hạng III
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10
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Toàn Phát NB

HAP-
00029459

23/8/2019

- Lập Quy hoạch xây dựng hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đường 
bộ, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng: dân dựng; CN 
(nhẹ); đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Lập Quy hoạch xây dựng hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế kết cấu công trình; 
thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đường bộ, Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 
Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng: dân dựng; 
CN (nhẹ); đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) 
Hạng III

HAP-
00029459

1/6/2020

- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Thi công xây dựng: Dân dụng, CN (nhẹ), 
TK, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 
chất thải rắn) Hạng III

- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Thi công xây dựng: Dân dụng, CN 
(nhẹ), TK, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

11
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng
Tuấn Anh

HAP-
00019853

15/3/2021

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Quản lý dự án công trình: CN, TK, Đê điều, 
Hạ tầng kỹ thuật ( trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ 
tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải 
rắn) Hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Quản lý dự án công trình: CN, TK, Đê
điều, Hạ tầng kỹ thuật ( trừ công trình xử
lý chất thải rắn) Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất
thải rắn) III
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12
Công ty Cổ phần Thành Phát
Group

HAP-
00011968

12/6/2020

- Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình: Dân 
dụng và Công nghiệp Hạng II
- Tư vấn Quản lý dự án công trình: Dân dụng 
Hạng II
- Tư vấn Quản lý dự án công trình:Thủy lợi, 
đường bộ, cầu Hạng III
- Giám sát thi công công trình: Dân dụng 
Hạng II
- Giám sát thi công công trình: thủy lợi Hạng 
III

- Tư vấn Quản lý dự án công trình:Thủy 
lợi, đường bộ, cầu Hạng III
- Tư vấn Quản lý dự án công trình: Dân 
dụng Hạng II

13
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 

thương mại 577
HAP-

00018829
15/1/2020

- Khảo sát địa chất công trình Hạng III
- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, cầu 
Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng; Thủy lợi, cầu; Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
công trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Khảo sát địa chất công trình Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình, bao gồm: thiết kế cơ -điện
công trình; thiết kế xây dựng công trình
thủy lợi Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
Thủy lợi Hạng III

14
Công ty TNHH MTV tư vấn thiết
kế xây dựng Đông Sơn

HAP-
00036324

14/2/2020

- Khảo sát địa hình hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đường 
bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn) Hạng III.
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; Giao 
thông Hạng III

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng; Thủy lợi; đường bộ; cầu Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc
công trình; thiết kế kết cấu công trình;
thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng

công trình Cầu Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
Cầu Hạng III
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15
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây
dựng Tâm Bình An

HAP-
00035489

21/8/2020

- Kháo sát xây dựng hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, thủy 
lợi, Hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) hạng 
III

- Kháo sát xây dựng hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, 
thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật hạng III

16
Công ty TNHH tư vấn và thương 

mại Tân Thành
HAP-

00027931
22/1/2021

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III
- Quản lý dự án công trình: Giao thông, Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ 
thuật hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy 
lợi, đê điều, Hạ tầng kỹ thuật (trừ CT xử lý 
chất thải rắn) hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ CT xử lý chất thải rắn) hạng III

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Thủy lợi, đê điều, Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
CT xử lý chất thải rắn) hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng 
kỹ thuật (trừ CT xử lý chất thải rắn) hạng 
III

HAP-

00041549
12/6/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng, CN (đường dây điện, trạm 
biến áp), đường bộ, cầu Hạng III
- Quản lý dự án công trình:  Dân dụng, CN 
(đường dây điện, trạm biến áp) Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân 
dụng, CN (đường dây điện, trạm biến áp), 
đường bộ III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng 
Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Dân dụng, CN (đường dây 
điện, trạm biến áp), đường bộ, cầu Hạng 
III
- Quản lý dự án công trình:  Dân dụng, 
CN (đường dây điện, trạm biến áp) Hạng 
III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:  
Dân dụng, CN (đường dây điện, trạm 
biến áp), đường bộ III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng 
Hạng III

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 

Đại Quang Minh
17
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HAP-
00041549

11/8/2020

- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 
chất thải rắn) Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Giao thông Hạng 
III
- Thi công xây dựng công trình: Đường bộ, 
cầu Hạng III

- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Giao thông 
Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Đường 
bộ, cầu Hạng III

18
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Miền Bắc

HAP-
00033361

21/11/2019

- Khảo sát xây dựng Hạng III
- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đường 
bộ, cầu,  Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 
chất thải rắn)  Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng; Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế cơ -điện 
công trình; thiết kế cấp-thoát nước công 
trình  Hạng III.

19
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Trường Thành Phát

HAP-
00036825

28/2/2020

- Khảo sát xây dựng hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cơ -điện 

công trình; thiết kế cấp-thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình đường bộ, cầu 

Hạng III.
- Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, 
Giao thông hạng III.

- GS thi công công trình:  Dân dụng, đường 
bộ, cầu hạng III.

- Thi công xây dựng công trịnh thủy lợi hạng 

III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc
công trình; thiết kế kết cấu công trình;
thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế cấp-
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng
công trình đường bộ, cầu Hạng III.

- GS thi công công trình: Dân dụng,
đường bộ, cầu hạng III.
- Thi công xây dựng công trịnh thủy lợi

hạng III.
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20
Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên TMT Đức Minh

HAP-
00022314

30/8/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình dân dụng; thiết kế 
cơ -điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước 
công trình; thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đường bộ, cầu, hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.
- Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, 
Hạ tầng kỹ thuật hạng III.
- GS thi công công trình:  Dân dụng, thủy lợi, 
đường bộ, cầu hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình 
xử lý chất thải rắn) hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng; thiết kế cơ -điện công trình; thiết kế 
cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây 
dựng công trình thủy lợi, đường bộ, cầu, 
hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) Hạng III.
- Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân 
dụng, Hạ tầng kỹ thuật hạng III.
- GS thi công công trình:  đường bộ, cầu 
hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) hạng III.

21
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
đầu tư phát triển Trường Sơn

HAP-
00019364

23/8/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình 
xử lý chất thải rắn) hạng III;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỉnh 
dân dụng; giao thông hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình : thủy 
lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất 
thải rắn) hạng III; 
- Thi công xây dựng công trình dân dụng; 
đường bộ hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: thủy lợi hạng III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình : 
thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình 
xử lý chất thải rắn) hạng III;
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22
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
phát triển Bình Minh

HAP-
00037385

13/3/2020

- Khảo sát địa hình Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp (nhẹ); thiết kế cơ -điện công trình; thiết 
kế cấp-thoát nước công trình; thiết kế xây 
dựng công trình đường bộ, cầu,  Hạ tầng kỹ 
thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn)  Hạng 
III.
- Quản lý dự án; Dân dụng, Giao thông Hạng 
III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng, đường bộ, cầu Hạng III
- Thi công xây dựng công trình : Dân dụng 
hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp (nhẹ); thiết kế cơ -
điện công trình  Hạng III.
- Quản lý dự án; Dân dụng, Giao thông 
Hạng III

23
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và

thương mại dịch vụ Minh Anh

HAP-

00036824
28/02/2020

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình Dân dụng Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cơ điện công trình 
Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cấp thoát nước 
công trình Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi Hạng III.
- Giám sát công trình: Dân dụng, thủy lợi, 
đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý 
chất thải rắn) Hạng III

- Khảo sát địa hình hạng III
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cơ điện công 
trình Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế cấp thoát 
nước công trình Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi Hạng III.
- Giám sát công trình: Thủy lợi, đường 
bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất 
thải rắn) Hạng III
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ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

24
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
thương mại Đông Đô

HAP-
00011662

11/11/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công công trình, 
bao gồm: Kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu 
công trình Dân dụng và Công nghiệp (nhẹ); 
thiết kế cơ- điện công trình; thiết kế cấp - thoát 

nước công trình, thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, Giao 
thông, Thủy lợi Hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy 
lợi, đường bộ, cầu, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công 
trình xử lý chất thải rắn) Hạng III.
- Thi công xây dựng: Dân dụng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công công 
trình, bao gồm: Thiết kế cơ- điện công 
trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình 
Hạng III
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng, 
Giao thông, Thủy lợi Hạng III
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Phụ lục số: 07

ST
T

Tên đơn vị
Số Chứng 

chỉ
Ngày cấp 
chứng chỉ

Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

1
Công ty TNHH đầu tư XD & TM
Xuân Hưng

BAN-
00022483

6/12/2019

- Thi công công trình: dân dụng, Hạ tầng kỹ 
thuật, NN&PTNN hạng III
- Giám sát công trình: dân dụng, giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNN  Hạng III 
- Quản lý dự án công trình: giao thông hạng 
III

- Thi công công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật hạng III
- Giám sát công trình: hạ tầng kỹ 
thuật Hạng III 
- Quản lý dự án công trình: giao 
thông hạng III

2
Công ty TNHH tư vấn Nông nghiệp
và PTNT Ninh Bình

BAN-
00023422

23/4/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình Dân dụng, Giao thông, Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình Dân 
dụng, giao thông, Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Hạng III; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình Dân dụng, Giao 
thông Hạng III; 
- Giám sát thi công xây dựng công 
trình Dân dụng, giao thông Hạng 
III; 

3
Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Trường Vinh

BAN-
00024036

8/5/2019

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình: Dân dụng, giao thông hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 

dụng, giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình: Dân dụng, giao 
thông hạng III

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH THU HỒI MỘT SỐ LINH VỰC 

CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP

(Đính kèm Kết luận thanh tra số       /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)
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Phụ lục số: 08

ST
T

Tên đơn vị
Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

1
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng và thương mại 579

NIB-
00017081

19/10/2018

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Giao 
thông cầu, đường bộ Hạng II
- Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng 
III

- Khảo sát địa hình xây dựng công trình:
Hạng III

2
Công ty cổ phần xây dựng thương
mại và đầu tư Trường Thịnh

NIB-
00015428

15/8/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật hạng III; Dân dụng và 
công nghiệp hạng II; Giao thông đường bộ 
hạng III
- Lập quy hoạch xây dựng hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: giao 
thông đường bộ hạng III; Hạ tầng kỹ thuật 
hạng III; Dân dụng và công nghiệp hạng II
- Khảo sát địa hình, địa chất hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình: Giao thông đường bộ hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: 
giao thông đường bộ hạng III
- Khảo sát địa chất hạng II

3
Công ty CP tư vấn xây dựng và

thương mại Hoàng Mai

NIB-

00024064
7/5/2019

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng  hạng 
III;
- Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và 
công nghiệp hạng III;  Giao thông cầu, đường 
bộ hạng II; Hạ tầng kỹ thuật hạng II

- Lập quy hoạch xây dựng hạng III;
- Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 
thuật hạng II

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH THU HỒI MỘT SỐ LINH VỰC
CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP

(Đính kèm Kết luận thanh tra số       /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)
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ST

T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

4
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và
đầu tư xây dựng An Minh Việt

NIB-
00015560

8/8/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao 
thông đường bộ, Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật, Dân dụng và 
Công nghiệp Hạng III
- Quản lý dự án Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Hạng III
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng Hạng 
III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình: Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Hạng III
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng
Hạng III

5
Công ty TNHH tư vấn và kiểm định
xây dựng Đông Dương

NIB-
00007949

1/8/2020

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn hạng III
- Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn 
hạng II
- Quản lý dự án công trình: Dân dụng và công 
nghiệp, giao thông đường bộ, Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng II
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng và công nghiệp, giao thông đường bộ, 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng 
kỹ thuật hạng II
- Quản lý chi phí: Dân dụng và công nghiệp, 
giao thông đường bộ, Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật hạng II
- Giám sát công nghiệp năng lượng điện 
(đường dây, trạm biến áp) hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp
và phát triển nông thôn hạng III
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T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

6
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại Nam Sông Hồng

NIB-
00018851

4/3/2019

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình: Dân dụng và công nghiệp hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân 
dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông đường bộ hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và 
công nghiệp hạng III

- Khảo sát địa hình, địa chất hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
giao thông đường bộ hạng III

7
Công ty TNHH đầu tư phát triển xây
dựng và thương mại 568

NIB-
00019767

13/3/2019

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao 
thông đường bộ, NN & PTNT, Dân dụng và 
Công nghiệp Hạng III
- Thi công xây dựng công trịnh: Giao thông 
đường bộ, Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Hạng III

- Quản lý dự án công trình: Dân dụng; Hạ 
tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; Giao thông cầu đường bộ 
Hạng III

8
Công ty TNHH đầu tư tư vấn xây
dựng Trường Phát

NIB-
00021530

29/1/2021

- Giám sát thi công xây dựng: Dân dụng và 
Công nghiệp Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn Hạng III
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và 
Công nghiệp Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Nông
nghiệp và phát triển nông thôn Hạng III

9
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư
vấn xây dựng và dịch vụ Quang
Minh

NIB-
00018853

6/11/2018

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông đường bộ hạng III
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật hạng III
- Khảo sát địa hình, địa chất công trình XD 
Hạng III

- Khảo sát địa chất công trình XD Hạng 
III
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T
Tên đơn vị

Số Chứng 

chỉ

Ngày cấp 

chứng chỉ
Lĩnh vực đã được cấp Lĩnh vực loại bỏ Ghi chú

10
Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Tân Thành Phát

NIB-
00012505

5/4/2019

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình hạng 
III.
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công 
trình NN&PTNN hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình NN&PTNN hạng III

- Khảo sát địa chất công trình hạng III.

11
Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên TMT Đức Minh

NIB-
00022314

3/1/2019

-Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và 
Công nghiệp; Giao thông đường bộ; Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; Hạ tầng kỹ 
thuật Hạng III

-Thi công xây dựng công trình:  Giao 
thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật Hạng 
III

4/4



Phụ lục số: 09

Đơn vị quản lý dự án

Tên tổ chức Tên tổ chức Tên tổ chức

2 3 7 11 12

1

Nâng cấp tuyến kênh Liên Trì

- Khai Khẩn, xã Yên Hòa,

huyện Yên Mô

UBND huyện Yên 

Mô

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng và thương mại Xuân 

Hợp

2
CT.Sửa chữa, nâng cấp nhà

VH thị trấn Yên Thịnh.

UBND thị trấn 

Yên Thịnh
UBND thị trấn thực hiện

3
CT. Rãnh thoát nước đường

Bồ Vy 

UBND thị trấn 

Yên Thịnh

Ban giám sát cộng đồng xã 

Yên Thịnh
UBND thị trấn thực hiện

4
XD cống cây đa 1 Trung

Thành đi cống Đồng Tu 

UBND thị trấn 

Yên Thịnh

CÔNG TY TNHH TVXD 

Đại Quang Minh

Đơn vị tư vấn giám sát

Tên công trình Chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn khảo 

sát, thiết kế 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ THAY THẾ ĐƠN VỊ TƯ VẤN

(Đính kèm Kết luận thanh tra số       /KL-SXD ngày    /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)

ST

T
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Đơn vị quản lý dự án

Tên tổ chức Tên tổ chức Tên tổ chức

Đơn vị tư vấn giám sát

Tên công trình Chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn khảo 

sát, thiết kế ST

T

5

Xây dựng tuyến đường từ

thôn Thổ Hoàng đến thôn

Liên Trì, xã Yên Hòa

UBND xã Yên 

Hòa

Công ty TNHH tư vấn thiết

kế xây dựng Hồng Thảo

6

Xây dựng 04 phòng học và

các hạng mục phụ trợ Trường

Mầm non khu Trinh Nữ

UBND xã Yên 

Hòa

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Đại Quang Minh

7

Xây dựng tuyến đường phục

vụ sản xuất vùng rau an toàn

xã Yên Hòa - huyện Yên Mô

UBND xã Yên 

Hòa

Công ty TNHH đầu tư phát

triển xây dựng và thương

mại 568

8 Đường X.Giữa-Sông Ghềnh
UBND xã Yên 

Hưng

Ban giám sát cộng đồng xã 

Yên Hưng

UBND xã Yên Hưng tự thực 

hiện

9
Cải tạo, nâng cấp các tuyến

đường xã Yên Lâm;

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

2/5



Đơn vị quản lý dự án

Tên tổ chức Tên tổ chức Tên tổ chức

Đơn vị tư vấn giám sát

Tên công trình Chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn khảo 

sát, thiết kế ST

T

10
Kiên cố hóa kênh mương kêt

hợp đường giao thông

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

11

Xây dựng tuyến đường kết

nối tuyến đường trục xã với

tuyến đường từ Lợi hòa đến

công làng Đông yên 

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

12

Xây dựng tuyến đường từ

Đình Làng Đông Yên đi thôn

Phù Sa

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

13

Xây dựng tuyến kè đường

giao thông phía Đông làng

Đông Yên

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

14

Xây dựng tuyến kè đường

giao thông phía Đông làng

Đông Yên ( Giai đoạn I)

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

15

Xây dựng tuyến kè đường

giao thông phía Đông làng

Đông Yên ( Giai đoạn III)

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện

16

Xây dựng tuyến đường từ

thôn Nhân Phẩm đi Phù Sa,

xã Yên Lâm (Chưa GPMB,

thi công)

UBND xã Yên 

Lâm

UBND xã Yên Lâm tự thực 

hiện
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Đơn vị quản lý dự án

Tên tổ chức Tên tổ chức Tên tổ chức

Đơn vị tư vấn giám sát

Tên công trình Chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn khảo 

sát, thiết kế ST

T

17

Xây dựng tuyến đường giao

thông từ ngã tư Hồng Thắng

đến sông Cải Cách, xã Yên

Mạc, huyện Yên Mô

UBND xã Yên 

Mạc

Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng và thương mại 

Đức Đạt

18 Nhà làm việc công an xã
UBND xã Yên 

Nhân

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Đại Quang Minh

Công ty cổ phần tư vấn xây

dựng và thương mại Đại

Phong.

19

Trường Mầm non Yên Thành

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa

phòng học và các hạng mục

phụ trợ.

UBND xã Yên 

Thành

UBND xã Yên Thành tự 

thực hiện

20

Cải tạo, nâng cấp sân nhà văn

hóa trung tâm và các hạng

mục phụ trợ

UBND xã Yên 

Thành

UBND xã Yên Thành tự 

thực hiện

21

Nâng cấp tuyến đường giao

thông nông thôn đoạn từ cống

Đầm xóm Chùa đến trạm bơm

cống Kim đê sông ghềnh, xã

Yên Từ, huyện Yên Mô

UBND xã Yên Từ
Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế xây dựng Tâm Bình An

22
Xây dựng tuyến đường từ ông

Thực đi Cửa Nghè:

UBND xã Yên 

Thái

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Đại Quang Minh
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Đơn vị quản lý dự án

Tên tổ chức Tên tổ chức Tên tổ chức

Đơn vị tư vấn giám sát

Tên công trình Chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn khảo 

sát, thiết kế ST

T

23
Xây dựng tuyến đường từ Bãi

Rác Thành Hồ đi Quảng Công

UBND xã Yên 

Thái

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Đại Quang Minh

24

Xây dựng nhà học 6 phòng 2

tầng Trường Tiểu Học xã Yên

Thái

UBND xã Yên 

Thái

Công ty TNHH tư vấn xây

dựng Đại Quang Minh
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